
Tổ hợp môn 

ĐKXT
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thi TN 

THPT 
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Học lực
Hạnh 

kiểm

Điểm 

TBM 

L12

1 Hoàng A Hồng 07/5/2004 Mông
Bản Huổi Hoi, Nà Hỳ, 

Nậm Pồ, Điện Biên
19

N01 

(Toán,NK 

ÂN1, NK 

ÂN2 )

7,8 

(Toán)
Khá Tốt 7,1 SP Âm nhạc

2 Thào Thị Kim Liên 08/01/2005 x Mông

Thôn Trung Dù, Xá 

Nhè, Tủa Chùa, Điện 

Biên

18 Khá Tốt 6,6 SP Âm nhạc

(Kèm theo Công văn số            /SGD ĐT-GDCN ngày       /11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHƯNG KHÔNG DỰ THI NĂNG KHIẾU MÔN ÂM NHẠC 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Dân tộc

Hộ khẩu thường trú 

(thôn, bản, xã)

Thời 

gian 

thường 

trú (năm)

Xét điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2023 

Xét kết quả học tập cấp 

THPT 

Ngành học 

đăng kí xét 

tuyển
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